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	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP CŨ
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	ĐIỆN THOẠI

	1
	Trần Nguyễn Khánh Băng
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0906606644

	2
	Phạm Quốc Anh
	8a3
	Nam
	Kinh
	070445759

	3
	Phạm Thế Anh
	8a3
	Nam
	Kinh
	0386463202

	4
	Nguyễn Duy
	8a3
	Nam
	Kinh
	0909523840

	5
	Trang Phạm Duy Khang
	8a4
	Nam
	Kinh
	0392904004

	6
	Lê Minh Nhật
	8a4
	Nam
	Kinh
	0906829014

	7
	Nguyễn Kim Phát
	8a4
	Nam
	Kinh
	0764682933

	8
	Phạm Ngọc Băng Băng
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0396045287

	9
	Trần Thị Mộng Kiều
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0785353326

	10
	Đỗ Bình Minh
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0901513697

	11
	Bùi Quốc An
	8a3
	Nam
	Kinh
	0937606898

	12
	Quách Trần Gia Huy
	8a3
	Nam
	Kinh
	0339481052

	13
	Ngô Nguyễn Hoàng Hưng
	8a3
	Nam
	Kinh
	0937150356

	14
	Nguyễn Quốc Huy
	8a4
	Nam
	Kinh
	0937955578

	15
	Trần Trọng Đức Nghĩa
	8a4
	Nam
	Kinh
	0948241088

	16
	Nguyễn Quốc Thắng
	8a4
	Nam
	Kinh
	0798266292

	17
	Đặng Thị Kim Minh
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0938946231

	18
	Huỳnh Thị Thanh Ngân
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0903095637

	19
	Võ Hồng Ánh Ngọc
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0907238277

	20
	Dương Thanh Ánh Linh
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0986331446

	21
	Trần Mai Cát Sơn
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0762658032

	22
	Huỳnh Anh Thư
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0396500098

	23
	Nguyễn Thị Kim Loan
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0368991263

	24
	Bùi Ngọc Bảo Ngân
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0777408696

	25
	Phan Hoàng Thảo Nguyên
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0912985866

	26
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0909776081

	27
	Lê Thị Mỹ Quyên
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0949543590

	28
	Lê Hồng Hạnh
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0933367393

	29
	Nguyễn Ngọc Thảo Ly
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0909959300

	30
	Bùi Thị Tú Trinh
	8a3
	Nữ
	Kinh
	0773302452

	31
	Nguyễn Thúy Hòa An
	8a4
	Nữ
	Kinh
	0932105019

	32
	Ngô Huy Hoàng
	8a3
	Nam
	Kinh
	0766987979

	33
	Lê Trần Gia Huy
	8a3
	Nam
	Kinh
	0359561694

	34
	Lại Gia Hy
	8a3
	Nam
	Kinh
	0902392989
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